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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 26/ 2017/ HS-ST 

Ngày: 03/ 8/ 2017. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Khưu Để Dành 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Đức- Cán bộ hưu trí huyện Thoại Sơn. 

2. Ông Đặng Thanh Liêm - Cán bộ hưu trí huyện Thoại Sơn. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Thắng – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Thoại Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tham gia phiên 

tòa: Bà Phan Thị Giáng Hương- Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 03 tháng 8 năm 2017 tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang. Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình 

sự thụ lý số: 27/ 2017/ HS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2017, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Thanh Đ (D), sinh 26/9/1996 tại An Giang; trú tại: ấp Bắc 

Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; 

trình độ văn hóa: 6/12; con ông Trần Văn L, sinh 1973 và bà Nguyễn Thị T, sinh 

1975; chung sống như vợ chồng với Dương Bảo Ngọc T, sinh 1997 và có một 

con chung; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ và tạm giam từ ngày 

01/4/2017 cho đến nay. 

Người bị hại:   

1. Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1971; trú tại: ấp Hòa Phú, xã Định 

Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

2. Anh Nguyễn Hồng Đ, sinh năm 1986; trú tại: ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vắng mặt). 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: Khoảng 22 giờ ngày 30/3/2017, bị cáo xuống sông Thoại Hà 

phía sau nhà thuộc ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn tắm thì nảy 

sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài nên bơi dọc theo bờ sông và leo 
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lên xà lan bơm cát của anh Nguyễn Ngọc Thắng thường trú ấp Hòa Phú, xã Định 

Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang đang neo đậu tại đoạn sông cách nhà bị cáo 

khoảng 500 mét. Bị cáo quan sát thấy anh Nguyễn Văn Đ đang ngủ trên xà lan, 

bên cạnh có 01 điện thoại di động hiệu Nokia N.105 nên lấy điện thoại, sau đó 

đi đến khu vực máy bơm cát lấy 01 cây kiềm bằng kim loại rồi tiếp tục bơi cặp 

bờ sông đến căn tin Ban điều hành Bến xe tàu thị trấn Núi Sập, dùng kiềm vừa 

trộm được cắt lưới B40 của hàng rào tiếp giáp với bờ sông đột nhập vào căn tin 

lấy 01 điện thoại di động hiệu Sony Xperia-Z1.C6902 và 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy Win I.8552 của anh Nguyễn Hồng Đ để tại kệ xi măng và 

ra ngoài theo đường cũ về nhà. Bị cáo tháo 04 sim trong 03 điện thoại đã trộm 

được ném vào bếp củi trong nhà bếp, cất giấu tài sản trộm được và đi ngủ. Đến 

khoảng 06 giờ 30 phút ngày 31/3/2017, bị cáo đưa điện thoại Sony Xperia-

Z1.C6902 cho vợ là Dương Bảo Ngọc T đem đến cửa hàng điện thoại di động 

Hoàng Đăng thuê chạy chương trình và lấy điện thoại Nokia N.105 lắp sim điện 

thoại của bị cáo vào sử dụng. Riêng điện thoại Samsung Galaxy và cây kiềm, bị 

cáo cất giấu tại nhà. Khoảng 09 giờ ngày 01/4/2017, bị cáo đến Công an thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.  

Vật chứng thu giữ: 

- 01 ĐTDĐ hiệu Sony Xperia-Z1.C6902 màu đen, đã qua sử dụng; 

- 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Win I.8552 màu trắng, đã qua sử dụng; 

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia N.105 màu xanh - đen, đã qua sử dụng; 

- 01 cây kiềm kim loại màu đen, dài 18,5cm, ốp tay cầm bằng nhựa màu 

đỏ- đen, đã qua sử dụng. 

Cơ quan Điều tra đã trao trả các tài sản trên cho người bị hại.  

Riêng 04 sim điện thoại 01219513442, 01219557829, 0939019101, 

0977883316, bị cáo đã ném bỏ, cơ quan Điều tra không thu hồi được.  

Tại Cáo trạng số: 27/VKS-HS, ngày 22/ 6/ 2017 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thoại Sơn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn để xét xử 

đối với bị cáo Trần Thanh Đ (D) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

138 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố.  

Những người bị hại: 

- Ông Nguyễn Văn Đ, trình bày: Đêm 30/3/2017, ông ngủ giữ xà lan bơm 

cát của Nguyễn Ngọc Thắng neo đậu tại bến sông Thoại Hà thuộc ấp Bắc Sơn, 

thị trấn Núi Sập. Đến khoảng 05 giờ ngày 31/3/2017 thì phát hiện bị mất trộm 

01 điện thoại di động hiệu Nokia N.105 màu xanh, đen và 01 cây kiềm bằng kim 

loại của Thắng để trên xà lan. Ông đã nhận lại tài sản bị mất trộm và đã trả cây 

kiềm cho Thắng nên không yêu cầu bồi thường về dân sự, yêu cầu xử lý bị cáo 

theo pháp luật. (Bút lục 05-06; 65-66) 

- Anh Nguyễn Hồng Đ, trình bày: Đêm 30/3/2017, anh ngủ tại căn tin Ban 

điều hành Bến xe tàu thị trấn Núi Sập. Đến khoảng 06 giờ 30 phút ngày 
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31/3/2017 thì phát hiện 01 điện thoại di động hiệu Sony Xperia-Z1.C6902 và 01 

điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win I.8552 của anh để sạc pin tại kệ ly 

trong căn tin bị mất. Qua kiểm tra, phát hiện hàng rào lưới B40 cặp bờ sông của 

căn tin có vết cắt nên anh trình báo công an. Anh đã nhận lại tài sản, không yêu 

cầu bồi thường về dân sự, yêu cầu xử lý bị cáo theo pháp luật. (Bút lục 78-83) 

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn 

phát biểu quan điểm khẳng định bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” và giữ 

nguyên quyết định truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 

Điều 138, điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo từ 06 (Sáu) tháng đến 01(Một) năm 

tù. 

 Bị cáo không tranh luận, thừa nhận phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản, 

điều luật và những tình tiết mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo; nói 

lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của người bị 

hại, người làm chứng và các biên bản của hoạt động tố tụng, thể hiện: Khoảng 

22 giờ ngày 30/3/2017, bị cáo xuống sông Thoại Hà phía sau nhà thuộc ấp Bắc 

Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, bơi dọc theo bờ sông và leo lên xà lan 

bơm cát đang neo đậu tại đoạn sông cách nhà bị cáo khoảng 500 mét, bị cáo 

quan sát thấy anh Nguyễn Văn Đ đang ngủ bên cạnh có 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia N.105 đã lén lút trộm cắp; sau đó, đi đến khu vực máy bơm cát trộm 

cắp 01 cây kiềm bằng kim loại rồi xuống sông bơi cặp bờ đến căn tin Ban điều 

hành Bến xe tàu thị trấn Núi Sập, dùng kiềm cắt lưới B40 hàng rào đột nhập vào 

căn tin lén lút trộm cắp 01 điện thoại di động hiệu Sony Xperia-Z1.C6902 và 01 

điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win I.8552 của anh Nguyễn Hồng Đ. 

Bị cáo đem về nhà tháo 04 sim trong 03 điện thoại đã trộm được ném vào bếp 

củi và cất giấu tài sản trộm được rôi đi ngủ. Ngày 01/4/2017, bị cáo đến Công an 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.  

Tại Kết luận về việc giám định, định giá tài sản tang vật số: 20/KL-HĐ 

ngày 04/4/2017; số: 22/KL-HĐ ngày 12/4/2017 và số: 24/KL-HĐ ngày 

19/5/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thoại Sơn, 

kết luận:  

- 01 điện thoại di động hiệu Sony Xperia-Z1.C6902 màu đen, đã qua sử 

dụng trị giá 7.693.000 đồng; 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Win I.8552 màu trắng, đã 

qua sử dụng trị giá 1.820.000 đồng; 
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- 01 điện thoại di động hiệu Nokia N.105 màu xanh-đen, đã qua sử dụng 

trị giá 240.000 đồng; 

- 01 cây kiềm bằng kim loại màu đen, dài 18,5cm, ốp tay cầm bằng nhựa 

màu đỏ-đen, đã qua sử dụng trị giá 21.000 đồng; 

- 01 sim điện thoại mạng Mobifone số 01219557829, đã qua sử dụng trị 

giá 35.000 đồng; 

- 01 sim điện thoại mạng Mobifone số 01219513442, đã qua sử dụng trị 

giá 35.000 đồng; 

- 01 sim điện thoại mạng Mobifone số 0939019101, đã qua sử dụng trị giá 

50.000 đồng; 

- 01 sim điện thoại mạng Viettel số 0977883316, đã qua sử dụng trị giá 

100.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị cáo trộm cắp được định giá là: 9.994.000 đồng.  

Hành vi của bị cáo lợi dụng đêm khuya, chủ sở hữu đang ngủ say, sơ hở, 

mất cảnh giác lén lút trộm cắp tài sản là có lỗi cố ý, xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người bị hại, vi phạm quy định tại Điều 138 của Bộ luật hình sự. Do 

đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo phạm tội“Trộm cắp tài sản” theo Điều 138 của 

Bộ luật Hình sự được sửa, đổi bổ sung năm 2009 là có căn cứ nên được chấp 

nhận. 

 Xét tính chất, mức độ phạm tội, thấy: Bị cáo là người có đủ năng lực 

pháp luật và năng lực hành vi; lẽ ra, phải lo lao động làm ăn chân chính để nuôi 

sống bản thân và gia đình, mục đích muốn chiếm đoạt tài sản của người bị hại để 

thỏa mãn cho nhu cầu cá nhân mà bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Với giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt được định lượng theo kết luận định giá tài 

sản nói trên thuộc trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ 

luật Hình sự được sửa, đổi bổ sung năm 2009. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị 

cáo là phù hợp.  

Xét, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi 

biết được hành vi phạm tội bị cáo đến công an đầu thú. Do đó, Viện kiểm sát đề 

nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được quy định tại điểm h, p khoản 1 

và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự được sửa, đổi bổ sung năm 2009 là có 

căn cứ nên được chấp nhận.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Tuyên bố bị cáo Trần Thanh Đ (D) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự được sửa, đổi bổ sung năm 2009. 

- Xử phạt bị cáo Trần Thanh Đ (D) 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù được 

tính từ ngày 01/4/2017. 
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 Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/ 12/ 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. 

- Buộc bị cáo chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương 

sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc ngày niêm yết bản án tại trụ sở UBND thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh An Giang;   
- Sở Tư pháp An Giang; 

- VKSND H.Thoại Sơn; 

- Chi cục THADS H.Thoại Sơn; 

- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo, các đương sự (Để thi hành). 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

 

                 

 


